
I Loại căn Căn 3 phòng ngủ Căn 2 phòng ngủ Căn 1 phòng ngủ

II Đơn giá hoàn thiện /1m2 (Cả VAT) 1,725,000 1,750,000 1,780,000

III Danh mục bổ sung

1 Trần thạch cao phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ

2 Sơn bả tường, trần trong nhà

3 Lát nền khu bếp, bao gồm cả ốp gạch chân tường

4 Cửa các phòng ngủ và phòng vệ sinh

5 Sàn gỗ công nghiệp

6 Tủ bếp

7 Bàn đá bếp

8 Kính ốp tường bếp

9 Chậu rửa bếp

10 Vòi chậu rửa bếp

11 Bếp

12 Hút mùi bếp

13 Đèn ốp trần, đèn hắt, đèn downlight theo thiết kế

14 Công tắc, ổ cắm theo thiết kế (mặt hạt)

15 Quạt cấp gió tươi

Hà Nội, ngày …….. tháng ……... năm ……….

BÊN A BÊN B

Chậu rửa bát Inox 304 SX tại Việt Nam

Vòi nóng lạnh Grohe hoặc tương đương

Bếp điện đôi EUSUN - Made in Malaysia hoặc CATA - Made in Spain (Thương hiệu Châu Âu 

hoặc G7)

Hút mùi EUSUN - Made in Malaysia hoặc CATA - Made in China (Thương hiệu Châu Âu hoặc 

G7)

Sàn gỗ dày 12mm, SX tại Việt Nam: Wilson, Pago hoặc tương đương

Klass, Simon hoặc tương đương

Đá granite màu trắng

Kính cường lực dày 6mm, sơn màu trắng ánh xanh

Wolter - Thái Lan hoặc tương đương

Hà Nội, ngày …….. tháng ……... năm ……….

Tủ dưới cốt gỗ MDF chống ẩm phủ laminate. Tủ trên cốt gỗ MDF chống ẩm sơn phủ màu trắng. 

Phụ kiện bản lề, ray trượt, pittong Newera, Cariny hoặc tương đương

Asia, Liper hoặc tương đương

Mô tả sản phẩm

Trần thạch cao xương chìm Vĩnh Tường, Zinca (tấm Boral hoặc Knauf) hoặc tương đương

PHỤ LỤC 1
KÈM THEO HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT SỐ …………. /HĐNT/TSQ-TNK

Sơn Dulux, Kansai, Jotun, Kova hoặc tương đương

Thạch bàn, Viglacera hoặc tương đương

- Khung cánh bằng gỗ công nghiệp cốt MDF chống ẩm phủ laminate

- Bản lề inox 304

- Khoá cửa, chặn cửa: Yalis hoặc tương đương


